
Dân số

42,301,000

Zdrastuyte

Diện tích

5,766,000 

1 USD

27.50 
Hryvnina

km2

Vinnytsia, Volyn, Dnepropetrovsk, Donetsk, 
Zhymtomyr, Transcarpathian, Zaporozhye, 

Ivano-Frankivsk, Kiev, Kirovograd, Lugansk, 
Lvov, Nikolaev, Odessa, Poltava, Rivne, Sumy, 
Ternopil, Kharkov, Kherson, Khmelnitskaya, 

Cherkasskaya, Chernivtsi, Chernihiv.

24 Thành phố

Ngôn ngữ

Ukraina

Ukraine theo Hiến pháp là một
nước cộng hoà dân chủ, có hệ

thống chính trị đa đảng



ANALYSIS

109 TỶ TẤN  trữ lượng 
nhiên liệu than

Donetsk

6 TỶ TẤN than nâu 
khai thác trong sông 
Dnepr

Lvov-Volyn

1 THẾ GIỚI  mỏ
quặng mangan

Nikopol

18 
Cảng

Các cảng biển chính là Odessa, 
Ilyichevsk, Yuzhnyzz, Izmail, Reni, 
Nikolaev, Kherson và Mariupol

st

Ukraine được coi là một trong những quốc
gia giàu có nhất ở châu Âu về sự đa dạng và
lượng tài nguyên khoáng sản. Đứng đầu thế
giới là dữ lượng khoáng sản phi kim loại, 
trầm tích ozokerit và lưu huỳnh

Ukraine có đủ cơ sở nguyên liệu
thô cho luyện kim, ngành công
nghiệp sứ, hoá chất, đất nung, gốm
sứ, đúc và vật liệu xây dựng

6 THẾ GIỚI trữ
lượng quặng sắt

th
Kremenchug

Ukraine có biên giới với Liên bang Nga, Ba 
Lan, Slovakia, Hungary, Romania, Moldova 
và Belarus



Q
u

y
địn

h
t

h
uế

q
u

a
n

n

Ukraine ký kết với 65 quốc gia
hiệp ước quốc tế về tránh đánh
thuế hai lần, trong đó với Việt
Nam ngày 19/11/1996.

Ngày 06.06.2020 Quốc hội Ukraine phê 
chuẩn Biểu thuế số 584-VII "Về biểu thuế 
hải quan", gồm danh sách tỷ lệ thuế - thuế 
nhập khẩu và được phân loại theo phân loại 
hàng hóa Ukraine theo chuẩn ngoại thương 
(UKTVED), được biên soạn trên cơ sở hệ 
thống mã hóa và mô tả hàng hóa phù hợp.



Để bảo vệ lợi ích kinh tế của 
Ukraine
• Trong trường hợp nhập khẩu đến 

lãnh thổ hải quan của Ukraine và 
xuất khẩu hàng hóa ra ngoài lãnh 
thổ này, bất kể đã nộp các loại 
thuế hải quan khác, các loại thuế 
đặc biệt có thể được áp dụng, 
như: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế 
chống bán phá giá, thuế đối kháng 
(thuế chống trợ cấp)

Tùy thuộc vào thời hạn, thời gian 
mặt hàng đó nhập khẩu hoặc 
xuất khẩu
• Phí áp dụng thực tế tuỳ thời điểm
• Phí theo mùa cao điểm. Thuế xuất 

nhập khẩu theo mùa có thể được 
thiết lập cho từng loại hàng hóa và 
các mặt hàng khác trong thời hạn 
không quá bốn tháng kể từ ngày có 
hoạt động kinh tế

Tuỳ thuộc vào phương pháp cộng 
dồn
• Giá trị quảng cáo, được tính theo tỷ lệ 

phần trăm của trị giá hải quan hàng 
hóa và các mặt hàng khác phải chịu 
thuế

• Cụ thể, được tính bằng số tiền đã 
thiết lập cho một đơn vị hàng hóa và 
các mặt hàng khác phải chịu thuế

• Kết hợp cả hai loại thuế hải quan này

Tuỳ thuộc vào hướng di chuyển 
của hàng hoá
• Thuế nhập khẩu (tính trên hàng hóa 

và các mặt hàng khác khi nhập 
khẩu đến lãnh thổ hải quan của 
Ukraine);

• Thuế xuất khẩu (tính trên hàng hóa 
và các mặt hàng khác xuất khẩu 
ngoài lãnh thổ hải quan của 
Ukraine);



Các biện pháp bảo vệ đặc biệt

47,57%
Mức thuế chống bán phá giá đối với 

hàng hóa nhập khẩu vào Ukraine

30.12.2015
Công bố nghị định số 1147 về việc danh sách 
các hàng hóa có xuất xứ từ Nga bị cấm nhập 

khẩu vào lãnh thổ hải quan của Ukraine

22,78%

Mức thuế quan

0% 5%-20%10%
Cao su, nhựa, cá

và động vật giáp
xác, động vật thân 
mềm và động vật 
thủy sinh không 
xương sống khác

Các loại cá 

nước ngọt, cá 
ngừ vây xanh, 
cá hồi, cá cơm, 
cá rô phi, cá thu 

Các sản 

phẩm nông 
sản, hoa quả

Theo biểu thuế mới, nhiều mã hàng Việt nam có 
lợi thế xuất khẩu sang Ucraina đã giảm xuống 

Mức thuế chống bán phá giá đối với 
các nhà sản xuất, xuất khẩu từ 

Trung Quốc

17,66%
Mức thuế đối kháng với hàng hoá nhập vào 
lãnh thổ hải quan của Ukraina mà không có 
giấy chứng nhận xuất xứ hoặc không thể xác 

định được xuất xứ

Tuỳ thuộc vào thời hạn, thời gian mặt hang đó nhập khẩu
hoặc xuất khẩu
• Phí áp dụng thực tế tuỳ thời điểm
• Phí theo mùa cao điểm
Thuế xuất nhập khẩu theo mùa có thể được thiết lập cho 
từng loại hàng hóa và các mặt hàng khác trong thời hạn 
không quá bốn tháng kể từ ngày có hoạt động kinh tế

Các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật: Các 
lệnh cấm nhập khẩu các đối tượng kiểm tra và kiểm soát 
vệ sinh và thú y ở Ucraina có thể được tìm thấy trên trang 
web dịch vụ: 
http://consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document

http://consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document


Các nhà phân
phối lớn ở
Ukraine

Teddis Ucraina

Nhà cung cấp chính các sản 
phẩm thuốc lá. Có lẽ đây là lý 
do tại sao công ty là một trong 
500 công ty lớn nhất ở Trung 
và Đông Âu. Và ngoài khoản 

tiền thuế đã nộp 330 triệu, 
công ty đã nộp 1,5 tỷ đồng 
tiền thuế hryvnia trong năm 

2019

Các chuyên gia của TradeMasterGroup 
đã biên soạn một bảng xếp hạng các công 
ty tốt nhất làm trung gian cho thị trường 
hàng tiêu dùng nhanh – (hàng hóa hàng 
ngày) trên tiêu chí các nhà phân phối 
nước ngoài.

Ukraine có hạ tầng hậu cần phát triển, 
biết cách giao hàng nhanh chóng và đáng 
tin cậy cho người tiêu dùng cuối cùng. 

Mironovsky Bakery

«Мироновский
хлебопродукт» quen thuộc 

nhờ các sản phẩm như «Наша 
ряба», «Легко» и 

«Бащинский». Công ty sản 
xuất và cung cấp các sản 

phẩm thịt cho các cửa hàng 
bán buôn và bán lẻ để bán

Eastern Beverage 
Trading 

Có các thương hiệu như 
Medoff, Arctica, Natural 

Collection, Our Brand, Native 
Rosa, Mr., LONGmixER, 

không chỉ cung cấp cho các 
cửa hàng ở Ucraina mà còn 
cho các cửa hàng bán lẻ trên 

toàn thế giới. 



Procter và Gamble Ucraina 

Không chỉ sản xuất, mà còn cung cấp 
sản phẩm của mình đến điểm bán 

hàng. Nhưng các nhà phân phối chính 
thức lớn nhất của các sản phẩm của 

công ty là STV và SavService

J.T.International

J.T.International là bộ phận châu 

Âu của Japan Tobacco Inc. Nhà 
phân phối thuốc lá chính thức

Imperial Tobacco Ukraine

Imperial Tobacco Ukraine là một 

trong những nhà sản xuất thuốc lá 
lớn nhất.

Philip Morris International

Philip Morris International được công 

nhận là nhà tuyển dụng tốt nhất ở 
Ucraina và châu Âu, theo Viện Sử 

dụng lao động Quốc tế

Bayaera Logistics

Bayaera Logistics cung cấp các 
sản phẩm rượu cho hơn 45 quốc 

gia, và Bayadera Group tập hợp 
các công ty phân phối và ba 

công ty sản xuất riêng

SavServe

SavServe là nhà cung cấp thức ăn 

chăn nuôi và hóa chất gia dụng, 
cũng sản xuất các sản phẩm riêng 

prOK, Siela và nhập khẩu Pringles, 

Toblerone, Cleanic, Lambe, Tchibo



Công ty thành công nhất, đã hoạt động 
trên thị trường trong khoảng 20 năm và 
tham gia vào việc quảng bá và phân phối 
hàng hóa. All-sis tham gia vào việc cung 
cấp thực phẩm và hàng hóa cho gia đình.

01. Allsvit

Công ty "DDS" trực tiếp và thông qua các 
trung gian bao gồm khoảng 30.000 cửa 
hàng có quy mô khác nhau, giúp có thể 
chiếm vị trí thứ hai tự tin trong danh sách. 
Công ty cung cấp các sản phẩm có cồn

02. DDS

Privat Business cung cấp các sản phẩm từ sữa
(sữa chua, món tráng miệng, phô mai, phô
mai, v.v., cửa hàng tạp hóa (thực phẩm đóng
hộp, bảo quản, đồ ăn nhẹ) và cà phê (cà phê
hòa tan, cappuccino, đồ uống cà phê). 

03. Privat Business 
04. Pilsner-Ucraina

Pilsner-Ucraina tham gia vào việc phân phối đồ uống
có cồn và nước ngọt từ Cộng hòa Séc, Đức, Anh, Bỉ, 
Georgia, Pháp, Áo: Budweiser Budvar, Natakhtari, 
Prazacka, Cernovar, LondonPride, Bakalar, Samson 
1795, Krombacher, Hollandia, Desperados, Organic 
HoneyDew, Fischer, Black Cab Stout 

05. Grand Distribution 
Grand Distribution cung cấp thực phẩm, 
đồ gia dụng, hóa chất gia dụng và mỹ
phẩm. Công ty hoạt động tại 11 khu vực
của Ucraina, bao gồm hơn 34.000 cửa
hàng đang hoạt động trong tất cả các phân
khúc của thị trường

06. Агробуд Трейд
«Агробуд Трейд» cung cấp hàng đóng hộp, bánh
kẹo, sản phẩm đông lạnh, cửa hàng tạp hóa, trái cây
và các sản phẩm thực vật, đồ uống cà phê và trà, 
sữa và các sản phẩm, các sản phẩm thịt, pho mát từ
các thương hiệu như vậy "Sea World", "Kinto", 
"Darsyl," "Nalivaiko," "Pervak," "Getman," 

NHÀ PHÂN PHỐI 
CỦA UKRAINE



Venta cung cấp thuốc từ Glaxosmithkline; 
Pfizer; Berlin chemie; Bionorica; Teva; 
Novartis và các thuốc khác

Venta

Nhà phân phối thuốc
Các nhà phân phối lớn nhất của Ucraina về khối

lượng thuốc giao cho các tổ chức dược phẩm

"Badm" đã có mặt trên thị trường hơn 20 năm và
tham gia vào việc cung cấp các loại thuốc: kháng
khuẩn, thực vật, trị liệu chung, kháng khuẩn, da liễu, 
antineoplastic và immunomodulating, cũng như các
sản phẩm y tế khác: Travesil, Spatone, Rescue

Badm

Optima-Pharm hợp tác với các nhà sản xuất
sản phẩm y tế trong và ngoài nước, cung cấp
các phức hợp vitamin, các sản phẩm ngăn
chặn máu,  quần áo y tế. 

Optima-Pharm 

01
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03



Nhà phân phối thiết bị gia dụng và sản phẩm công nghệ thông tin

ASBIS Ucraina - một trong những
nhà cung cấp IT lớn nhất ở Ucraina, 
cung cấp các thành phần cho máy tính, 
máy tính xách tay, phần mềm, mạng
và thiết bị máy chủ

ELKO là một trong những nhà
lãnh đạo của thị trường phân
phối ở phía Đông của châu Âu, 
các nước CIS và Baltics

DataLux cung cấp communicators, thiết bị
ngoại vi máy tính, thiết bị in ấn, hệ thống trực
quan từ các công ty: HTC, LG, Sandisk, Xerox, 
Pioneer, Gigabyte 

ERC đã được phát triển ở
Ucraina trong khoảng 20 năm, 
cung cấp máy tính và thiết bị
văn phòng, phần mềm, hình ảnh
kỹ thuật số

Diawest là đối tác kinh doanh của
các tập đoàn toàn cầu như: Intel, 
Samsung, LG, HP, Epson, Canon, 
APC, Lexmark, Sony, Microsoft 

K -thương mại sản xuất máy
tính, tích hợp hệ thống, dịch
vụ và phân phối

MTI - một trong những người
tham gia lớn nhất trong thị trường
IT của Ucraina, tham gia vào bán
buôn và bán lẻ bán buôn thiết bị
văn phòng và máy tính, dịch vụ

DKT là tham gia vào việc cung
cấp các thiết bị máy tính xách tay
và truyền thông di động, là nhà
phân phối chính thức của Toshiba 

EUROTEC cung cấp các thiết bị
lớn và nhỏ từ các nhà sản xuất
hàng đầu thế giới: Samsung, 
Sony, LG, Philips, Bosch,…

ITKOM cung cấp một loạt các công nghệ
thông tin chất lượng của các nhà triển khai
điện tử, thiết bị cầm tay, cũng như cung cấp
dịch vụ chất lượng cho từng khách hàng
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